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 Mục tiêu 

 Phần Lịch sử: Củng cố được những đặc điểm cơ bản về Lịch sử Việt Nam thời kì Văn Lang - Âu 

Lạc, Bắc thuộc và các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc. Luyện tập các kĩ năng giải thích, phân 

tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, trình bày quan điểm về một vấn đề Lịch sử. 

 Phần Địa lí: Củng cố được những kiến thức cơ bản về khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí 

áp và gió; Nhiệt độ và mưa, thời tiết và khí hậu. Rèn luyện kĩ năng giải thích, phân tích, so sánh, 

nhận xét, đánh giá, trình bày về một vấn đề Địa lí. 

 

Câu 1: Nhà nước Âu Lạc ra đời trên cơ sở thắng lợi từ cuộc kháng chiến 

A. chống quân Hán xâm lược của nhân dân huyện Tượng Lâm. 

B. chống quân Tần xâm lược của người Âu Việt và Lạc Việt. 

C. chống quân Nam Hán xâm lược của người Việt. 

D. chống quân Đường xâm lược của người Việt. 

Câu 2: Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là 

A. Thứ sử.  

B. Thái thú.  

C. Huyện lệnh.  

D. Tiết độ sứ. 

Câu 3: Chính quyền đô hộ của người Hán được thiết lập tới tận cấp huyện từ thời kì nào? 

A. Nhà Triệu.  

B. Nhà Hán.  

C. Nhà Ngô.  

D. Nhà Đường. 

Câu 4: Ở Việt Nam, dưới thời thuộc Hán, chức quan nào đứng đầu bộ máy cai trị cấp châu? 

A. Thái thú.  

B. Thứ sử.  



 

 

 

 

C. Huyện lệnh.  

D. Tiết độ sứ. 

Câu 5: Ở Việt Nam, dưới thời thuộc Hán, chức quan nào đứng đầu bộ máy cai trị cấp quận? 

A. Thái thú.  

B. Thứ sử.  

C. Huyện lệnh.  

D. Tiết độ sứ. 

Câu 6: Ở Việt Nam, thời bắc thuộc, thành phần nào trong xã hội sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh 

giành độc lập cho người Việt? 

A. Địa chủ người Hán.  

B. Hào trưởng người Việt. 

C. Nông dân lệ thuộc.  

D. Nông dân công xã. 

Câu 7: Bao trùm trong xã hội Âu Lạc thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa 

A. người Việt với chính quyền đô hộ.  

B. địa chủ người Hán với hào trưởng người Việt. 

C. nông dân với địa chủ phong kiến.  

D. nông dân công xã với hào trưởng người Việt.  

Câu 8: Những câu thơ dưới đây gợi cho em liên tưởng đến cuộc khởi nghĩa nào của người Việt thời bắc 

thuộc? 

“Một xin rửa sạch nước thù, 

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, 

Ba kẻo oan ức lòng chồng 

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này”. 

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.  

B. Khởi nghĩa Bà Triệu. 

C. Khởi nghĩa Lý Bí.  

D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. 

Câu 9: Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào 

A. 11 giờ trưa.  

B. 14 giờ trưa.  

C. 12 giờ trưa.  



 

 

 

 

D. 13 giờ trưa. 

Câu 10: Dụng cụ nào sau đây được dùng đo độ ẩm không khí? 

A. Ẩm kế.  

B. Áp kế.  

C. Nhiệt kế.  

D. Vũ kế. 

Câu 11: Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng 

A. tăng.  

B. không đổi.  

C. giảm.  

D. biến động. 

Câu 12: Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì 

A. hình thành độ ẩm tuyệt đối.  

B. tạo thành các đám mây. 

C. sẽ diễn ra hiện tượng mưa.  

D. diễn ra sự ngưng tụ. 

Câu 13: Nhiệt độ trung bình năm cao nhất thường ở vùng 

A. chí tuyến.  

B. ôn đới.  

C. Xích đạo.  

D. cận cực. 

Câu 14: Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là 

A. sinh vật.  

B. biển và đại dương.  

C. sông ngòi.  

D. ao, hồ. 

Câu 15: Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 4 lần trong ngày vào các thời điểm 

A. 2 giờ, 8 giờ, 15 giờ, 21 giờ.  

B. 3 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 19 giờ. 

C. 1 giờ, 6 giờ, 14 giờ, 20 giờ.  

D. 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ. 

 



 

 

 

 

Câu 16: Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây? 

A. Áp kế.  

B. Nhiệt kế.  

C. Vũ kế.  

D. Ẩm kế. 

Câu 17: Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc Việt?  

Câu 18: (ID: 602235) Tiết Tổng – viên Thái thú người Hán khi được cử đến cai trị nước ta đã “phàn nàn”: 

“Dân xứ ấy dễ làm loạn, rất khó cai trị”. Em hãy viết từ 3 – 5 câu thể hiện ý kiến của em về nhận định này. 

Câu 19: Cho hình sau: 

Dựa vào hình trên kết hợp kiến thức đã học,em hãy: 

- Kể tên một số dạng địa hình phổ biến. 

- Nêu một số đặc điểm của dạng địa hình núi. 

- Cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi, giữa cao 

nguyên và đồng bằng. 

Câu 20: Tại sao phải sử dụng khoáng sản tiết kiệm và hợp lí? Giải thích vì sao có tên gọi "vành đai lửa Thái 

Bình Dương"? 

 
----- HẾT ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


